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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Ma trận gồm 01 trang)



	TT
	Kĩ năng

	Nội dung kiến thức/ Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức

	Tổng   %   điểm

	
	
	
	 Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	- Văn bản truyện
- Văn bản thơ
- Văn bản nghị luận 

	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	- Viết đoạn văn NLVH/đoạn văn NLXH 
	1*
	1*
	1*
	20

	
	
	- Viết bài văn NL về một vấn đề cần giải quyết ( trong đời sống XH)/ Viết bài văn phân tích một đoạn trích hay tác phẩm thơ hoặc truyện 
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Bản đặc tả gồm 02 trang)



	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	1
	Đọc hiểu
	Văn bản thơ 8 chữ (ngoài CT SGK)
	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, của văn bản.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa các câu thơ
- Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong  câu thơ in đâm
Vận dụng:
- Bày tỏ được quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra trong câu thơ. 
	2TL










	2TL












	1TL











	2
	

Viết
	Đoạn NLVH
	Thông hiểu: 
- Đoạn văn nêu được những suy nghĩ, cảm xúc của người viết về hình ảnh người cháu trong đọan truyện.
Vận dụng: 
- Đoạn văn thể hiện được rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc và đưa ra những dẫn chứng phù hợp, thuyết phục cho cảm xúc của người viết.
Vận dụng cao:
- Đoạn văn có phát hiện mới mẻ, tinh tế, thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc,  giọng văn mang đậm dấu ấn cá nhân của người viết.
	
	
	         

         1TL*


	
	
	Bài NLXH
(con người với khát vọng sống)
	Nhận biết: Kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (con người với khát vọng sống)
Thông hiểu: Kĩ năng viết bài văn nghị luận đảm bảo các yếu tố cơ bản: đúng nội dung, hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)
Vận dụng: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (con người với khát vọng sống)
 
Vận dụng cao: Có sự sáng tạo trong dùng từ, diễn đạt; có quan điểm riêng, hợp lí
	
	
	



         1TL*


	
Tổng
	
  2TL

	  2TL
  1TL*
	         2 TL*

	Tỉ lệ %
	10
	30
	60


	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
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	 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề gồm 07 câu 01 trang)


I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Ôi tuổi thơ, ta dầm mưa ta tắm.
Ta lội tung tăng trên mặt nước mặt sông
Ta lặn xuống, nghe vang xa tiếng sấm
Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong.
Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ
Những tàu chuối bẹ dừa, những mảnh chòi nhỏ bé
Những vết chân thơ ấu buổi đầu tiên
Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
Mưa cuốn đi rồi.
Mưa chảy xuống dòng sông quê nội
Sóng nước quê hương dào dạt chảy về khơi,
Chở những kỷ niệm xưa, chìm lắng bốn phương trời.
(Trích  “ Nhớ cơn mưa quê hương” -  Lê Anh Xuân)
Câu 1. (0,5 điểm)  Xác định thể thơ của văn bản
Câu 2. (0, 5 điểm)  Tìm những từ ngữ, những câu thơ cho biết những trò chơi tuổi trẻ của tác giả.
[bookmark: _GoBack]Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong câu thơ sau:
                                     “Nghe mưa rơi, tiếng ấm tiếng trong”
Câu 4. (1,0 điểm) Qua đoạn thơ, em hiểu gì về tình cảm của tác giả  đối với quê hương.
Câu 5. (1,0 điểm) Từ những suy ngẫm của tác giả trong câu: “Ôi đâu rồi những trò chơi tuổi trẻ” em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của những trò chơi tuổi thơ. 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
	Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi 1 
Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãi lưng cho tôi vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi nghe đã thuộc lòng…. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên, có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức.
                                                     ( Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc, Nxb Trẻ, 2021)

Câu 1. (2 điểm) Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về hình ảnh người cháu trong đoạn văn bản trên.
Câu 2 (4 điểm). Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề: Tuổi trẻ với khát vọng sống? 
----------- Hết -----
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
 NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



1. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo nắm chắc phương pháp và nội dung làm bài của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích các bài viết sáng tạo, có cảm xúc.
- Học sinh làm bài theo nhiều cách riêng nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của hướng dẫn chấm.
- Lưu ý: Điểm bài thi cho lẻ đến 0,25 điểm và không làm tròn số. 
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
Phần II Làm văn (7,0 điểm) 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU
	1
	· Thể thơ: Tự do
	0,5


	
	2
	- Những từ ngữ, câu thơ cho biết những trò chơi tuổi trẻ:
+ những trò chơi tuổi trẻ
+ Mấy tấm mo cau là mấy chiếc thuyền
+ Mưa cuốn đi rồi.
	0,5

	
	3
	+ Biện pháp tu từ trong câu in đậm: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.
+ Tác dụng: tiếng mưa được cảm nhận qua thính giác được chuyển đổi qua cảm giác “ấm” và thị giác “trong” thể hiện được nét độc đáo, tinh tế trong sự cảm nhận của người con xa quê, những liên tưởng, bất ngờ, thú vị về âm thanh tiếng mưa là sản phẩm của những rung động sâu sắc, sự nhạy cảm, tài hoa của tác giả. Mặt khác, còn làm cho hình ảnh thơ sống động, như hiện hữu đa chiều và dễ đi vào lòng người đọc.
	0,25
0,75


	
	4
	- Tình cảm của tác giả với quê hương:
+ Tác giả khi nhớ về quê hương với bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu ùa về cùng những cảm xúc lắng đọng, nhớ nhung da diết và cũng có một phần tiếc nuối những hoài niệm, kí ức đã qua. 
+ Qua đó cũng cho ta thấy trong sâu thẳm trái tim của người con xa quê là tình yêu quê hương sâu nặng, thiết tha.
	

0,5


0,5


	


	5
	-Ý nghĩa của những trò chơi tuổi thơ.
+ Giúp ta thư giãn sau những giây phút căng thẳng
+ Đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc tuổi thơ
+ Biết trân trọng quá khứ và những kỉ niệm tuổi thơ
+ Những trò chơi tuổi thơ như sợi giây vô hình gắn kết quá khứ với hiện tại.
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	II. VIẾT
	1
	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	
0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Hình ảnh người cháu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	Học sinh viết đoạn văn đảm bảo các nội dung:
* Mở đoạn: Nếu xuất xứ, yêu cầu: cảm nhận chung về hình ảnh người cháu
* Thân đoạn: 
- Học sinh cảm nhận được: Hình ảnh người cháu:
+ Đó là người cháu giàu tình yêu thương bà
+ Người cháu rất thích nghe bà kể chuyện
+ Đó là người cháu vô cùng tinh tế và nhạy cảm
- Đoạn trích sử dụng biện pháp so sánh:
+ Diễn tả cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế, như cảm giác hứng thú khi nghe bà kể chuyện "hệt như lần đầu tiên". 
+ Giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn về tình cảm đặc biệt của nhân vật người cháu  dành cho bà.
* Kết đoạn: 
Cảm nhận của em về tình cảm của người cháu.
- Người cháu bộc lộ tình cảm biết ơn, trân trọng đối với bà cũng như đối với gia đinh, đối với những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:
 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội:
  Mở bài giới thiệu được vấn đề nghị luận. Thân bài phân tích được vấn đề. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trình bày suy nghĩ về vấn đề: Tuổi trẻ với khát vọng sống
	0,25

	
	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
c.1. Mở bài: 
 - Dẫn dắt vào vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ với khát vọng
c.2. Thân bài: Bàn luận về khát vọng sống của thanh niên thời nay
* Ý 1. Giải thích: Từ khát vọng sống là gì?
Khác với tham vọng, khát vọng chính là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp với sự thôi thúc mãnh liệt đến từ sâu thẳm trái tim con người
* Ý 2. Vì sao sống phải có khát vọng?
+ Sống có khát vọng là một lối sống đẹp
+ Nó đem đến một mục đích sống cao đẹp, trở thành động lực giúp ta vượt qua khó khăn trên đường đời.
+ Người sống có khát vọng luôn thành công trong cuộc sống 
+  Đồng thời, nó cũng nâng ta lên khỏi những cái tầm thường, vươn tới cái cao cả, thuần khiết hơn, trở thành nền tảng quan trọng để có thể kiến tạo nên lợi ích cho gia đình và xã hội.
* Ý 3: Học sinh lấy dẫn chứng.
+ Người thanh niên Nguyễn Tất Thành không vì khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc mà đặt chân lên con tàu Đô đốc Đờ Tác – tơ – ri, biết đến bao giờ chúng ta mới được sống trong hòa bình như ngày hôm nay? Và nếu không có những con người dám ước mơ, dám thực hiện như Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, có lẽ thương hiệu ô tô Made in Vietnam 100% sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực
* Ý 4: Mở rộng, phê phán, lật ngược vấn đề:  
- Tuy nhiên bên cạnh những con người biết khát vọng và hướng đến những điều tốt đẹp thì trong xã hội vẫn còn đâu đó những con người không biết vươn lên, tự mãn với bản thân. Những người như vậy sẽ làm xã hội đi xuống, họ đáng bị phê phán và lên án.
* Ý 5. Liện hệ bản thân rút ra bài học nhận thức và hành động
- Mỗi chúng ta, cần nhận thức được mục đích cao đẹp của lối sống có khát vọng .
- Tuổi trẻ cần phải sống tích cực để cống hiến cho quê hương. Đất nước.
- Là học sinh, chúng ta luôn phải sống  có ước mơ, hoài bão để rồi nâng lên thành những khát vọng sống cao đẹp của mình.
c.3. Kết bài: Kết thúc vấn đề, khẳng định lại ý nghĩa của lối sống  có khát vọng.
Nói tóm lại, tất cả chúng ta, trong đó có tôi, hãy xây dựng cho mình một khát vọng cao cả và nỗ lực hết sức để biến nó thành hiện thực. Bởi nếu cuộc đời này là bầu trời rộng lớn, khát vọng chính là đôi cánh giúp ta có thể bay xa.

	

    0,25



2,5






































0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25



                             ********************** Hết************************
